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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI


Số: 45/2025/QĐ-UBND

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày 19 tháng 5 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục I ban hành kèm theo 
Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định bồi thường
thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng và bồi thường
chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất
 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 167/TTr/SXD ngày 29 tháng 4 năm 2025;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại số thứ tự 3 mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	STT
	DANH MỤC BỒI THƯỜNG
	Đơn vị tính
	Đơn giá (đồng)

	3
	Chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm có mái che
	 
	 

	a
	Chuồng cột gỗ, nền bê tông gạch vỡ, láng nền VXM, vách bằng tre, nứa, gỗ tạp, mái lợp fibro xi măng trên xà gồ gỗ
	m2XD
	387.300

	b
	Xây gạch bao quanh cao bình quân 1m, nền bê tông gạch vỡ, láng nền VXM, cột bê tông, cột thép, trụ xây gạch, mái lợp fibro xi măng
	m2XD
	878.000

	c
	Các loại chuồng gà, đọ ong, chuồng chim... làm bằng tre nứa, gỗ, có diện tích bình quân 1,5m2
	cái
	277.000

	d
	Xây gạch bao quanh cao bình quân 1m, vách lưới B40 hoặc lưới mắt cáo, cột bê tông, cột thép, trụ xây gạch, mái lợp fibro xi măng, nền bê tông gạch vỡ, láng nền VXM
	m2XD
	924.500

	đ
	Loại chuồng cột gỗ, nền đất, vách tre nứa gỗ, mái lợp fibro xi măng trên xà gồ gỗ
	m2XD
	297.400

	e
	Loại chuồng cột bê tông, cột thép, trụ xây gạch, vách tre nữa, nền đất, mái lợp fibro xi măng trên xà gồ gỗ
	m2XD
	345.000

	g
	Loại chuồng cột gỗ, nền bê tông gạch vỡ, láng nền VXM, vách tre nứa, gỗ, mái tre, nứa, gỗ, phủ bạt
	m2XD
	169.800

	h
	Loại chuồng cột gỗ, nền đất, vách tre nứa, gỗ; mái tre, nứa, gỗ, phủ bạt
	m2XD
	72.300


Điều 2. Bổ sung cụm từ vào một số mục của Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
1. Bổ sung cụm từ “tường bao xây gạch, trát vữa” vào tên danh mục bồi thường tại số thứ tự 4, 5, 6, 7, 8 mục I.
2. Bổ sung cụm từ “trên địa hình bằng” vào sau cụm từ “Đào ao bằng thủ công” tại điểm a, vào sau cụm từ “ Đào ao bằng máy” và trước cụm từ “(bao gồm cả vận chuyển đất đổ đi, đắp bờ)” tại điểm b số thứ tự 5 mục IV.
 Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2025.
2. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định của Quyết định này.
3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai; người bị thu hồi đất và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;

- Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp;

- TT: Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, TT UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng HĐND & Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Như khoản 3 Điều 3 QĐ;
- Báo Lào Cai;

- Công báo tỉnh Lào Cai;

- CVP; PCVP1,2

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

- Lưu: VT, BBT1, các CV, XD1.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trịnh Xuân Trường



